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NGỮ VĂN LỚP 7 (2020-2021) 

 

A.  VĂN BẢN 

HS nắm được nội dung, nghệ thuật và nhớ tên tác giả của các văn bản sau: 

 

TÊN VĂN BẢN TÁC GIẢ NỘI DUNG NGHỆ THUẬT 

Tinh thần yêu 

nước của nhân 

dân ta 

 

Hồ Chí Minh Làm sáng tỏ một chân lí: “Dân 

ta có một lòng nồng nàn yêu 

nước. Đó là một truyền thống 

quý báu của ta”.  

Dẫn chứng cụ thể, 

phong phú, giàu 

sức thuyết phục 

Đức tính giản dị 

của Bác Hồ 

 

Phạm Văn 

Đồng 

Giản dị là đức tính nổi bật ở 

Bác Hồ: giản dị trong đời sống, 

trong quan hệ với mọi người, 

trong lời nói và bài viết. 

 

Ở Bác, sự giản dị hòa hợp với 

đời sống tinh thần phong phú, 

với tư tưởng và tình cảm cao 

đẹp. 

Chứng cứ cụ thể, 

nhận xét sâu sắc, 

thấm đượm tình 

cảm chân thành. 

Sống chết mặc bay Phạm Duy 

Tốn 

Lên án gay gắt tên quan phủ 

“lòng lang dạ thú”, và bày tỏ 

niềm cảm thương trước cảnh 

“nghìn sầu muôn thảm” của 

nhân dân do thiên tai và cũng 

do thái độ vô trách nhiệm của 

kẻ cầm quyền gây nên. 

Lời văn cụ thể, 

sinh động, khéo léo 

trong việc vận 

dụng kết hợp hai 

phép tương phản 

và tăng cấp. 



B. TIẾNG VIỆT 

HS nắm kiến thức các bài sau: 

- Rút gọn câu. 

- Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. 

- Thêm trạng ngữ cho câu. 

- Liệt kê. 

- Dấu chấm lửng. 

* LUYỆN TẬP 

1. Cho biết các câu sau rút gọn thành phần nào?  

a) Tạo được thói quen tốt là rất khó. Nhưng nhiễm thói quen xấu thì dễ. 

b) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 

c) Hai ba người đuổi theo nó. Rồi ba bốn người, sáu bảy người. 

d) _ Bao giờ cậu đi Hà Nội? 

_ Ngày mai. 

2. Cho biết các câu sau là câu chủ động hay câu bị động? 

a. Một nhà sư vô danh đã xây ngôi chùa ấy từ thế kỉ XIII. 

b. Ngôi chùa ấy đã được một nhà sư vô danh xây từ thế kỉ XIII. 

c. Ngôi chùa ấy xây từ thế kỉ XIII. 

d. Chàng kị sĩ buộc con ngựa bạch bên gốc đào. 

e. Con ngựa bạch được chàng kị sĩ buộc bên gốc đào. 

f. Con ngựa bạch buộc bên gốc đào. 

3. Dấu chấm lửng trong câu dưới đây dùng để làm gì? 

“ Bẩm … quan lớn … đê vỡ mất rồi!” 

a. Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết. 

b. Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng. 

c. Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị 

nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm. 

 



4. Tìm trạng ngữ trong các câu sau: 

a. Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. 

b.  Hôm sau, mới tờ mờ sáng, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến rước Mị Nương về 

núi. 

c. Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ 

ruộng, khai hoang. 

d. Cối xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc. 

e. Về mùa đông, lá bàng đỏ như màu đồng hun. 

 

C.  TẬP LÀM VĂN 

ĐỀ 1: Viết đoạn văn ngắn 15 câu  chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ “Ăn quả 

nhớ kẻ trồng cây”. 

DÀN Ý: 

I. Mở đoạn 

- Giới thiệu về Lòng biết ơn là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. 

-Trích dẫn câu tục ngữ “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. 

II. Thân đoạn 

1. Giải thích  

- Ăn quả là gì? 

- Kẻ trồng cây là ai? 

- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây nghĩa là gì? 

- Câu tục ngữ trên khuyên ta điều gì? 

 

2. Chứng minh lòng biết ơn được thể hiện qua câu tục ngữ.  

a.Vì sao “ Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây”? 

- Tất cả những thành quả về vật chất và tinh thần mà chúng ta thừa hưởng ngày 

hôm nay không tự nhiên mà có. 



VD: ( HS chọn ví dụ thích hợp) 

b. Chúng ta phải làm gì để thể hiện lòng biết ơn? 

- Trong gia đình. 

VD: ( HS chọn ví dụ) 

- Ngoài xã hội. 

VD: ( HS chọn ví dụ) 

3. Bàn bạc mở rộng vấn đề  

- Là thước đo nhân cách của con người. 

- Lòng biết ơn không phải là lời nói suông mà phải được thể hiện bằng những hành 

động cụ thể. 

- Tuy nhiên đáng buồn là hiện nay vẫn còn một số người còn vong ơn bội nghĩa, 

ăn cháo đá bát,… những người ấy đáng bị lên án. 

III. Kết đoạn. 

- Khẳng định lại lòng biết ơn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. 

- Bản thân: hiểu được trách nhiệm của mình trong việc kế thừa và phát huy lòng 

biết ơn, hăng say học tập, rèn luyện để đền đáp công ơn của ông cha ta. 

 

ĐỀ 2: Viết đoạn văn  ngắn 15 câu chứng minh câu tục ngữ: “Thất bại là mẹ thành 

công”. 

DÀN Ý: 

I. Mở đoạn: Giới thiệu đề bài và ý nghĩa. 

II. Thân đoạn: 

1. Giải thích câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công”. 

* Nghĩa đen 

* Nghĩa bóng  

2. Tại sao “Thất bại là mẹ thành công”? 



- Sự mâu thuẫn của câu nói, “thành công” hoàn toàn trái ngược với “thất bại”. 

- Nguyên nhân: Vì sau khi mỗi lần thất bại, ta sẽ tìm được nguyên nhân dẫn đến sai sót của 

công việc, giúp ta có kinh nghiệm và giúp ta tránh được những sai lầm và bước tiếp đến 

thành công. 

3. Tác động của thất bại. 

- Đối với người dễ nản chí. 

- Đối với người có ý chí. 

 Chứng minh: lý lẽ và dẫn chứng cụ thể, chính xác 

+VD:  Lúc nhỏ ta tập xe, sau mỗi lần té đau là ta sẽ biết chạy xe. 

+VD: Nhà bác học Edison đã thất bại hàng ngàn lần trước khi ông sáng tạo ra chiếc bóng 

đèn. 

4. Phản đề : 

Không phải lúc nào thất bại cũng tạo nên thành công. Chúng ta phải biết rút kinh nghiệm 

sau những lần thất bại và có ý chí vươn lên, vượt qua khó khăn thì mới có thể tạo nên 

thành công. 

5. Liên hệ bản thân : Từ những phân tích rút ra kinh nghiệm cho bản thân ( nhận thức và 

nêu các hành động cụ thể, vận dụng vào trong đời sống…) 

III. Kết đoạn: 

- Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề, phát huy trong cuộc sống… 

 


